
THỜI KHÓA BIỂU -  KHỐI 4 

 TUẦN 7 TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN 22/10/2021  

LINK FILE TÀI LIỆU HỌC TẬP: https://drive.google.com/drive/folders/1oc9mL2vNkriSsnePPWzssY9vM9r4MnsK?usp=sharing   

THỨ MÔN 

TG 

HỌ

C 

TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK NỘI DUNG DIỀU CHỈNH 

Hai 

18/10 

CC - SHL 8h Chào cờ - Phát động thi đua phong trào tuần 7 - ONLINE – HS tham gia phòng Zoom  

Tập đọc  
Trung thu độc lập - 

LGGDQPAN 

1. Học qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán  Luyện tập (tr40) 

1. Học bài qua video trên OLM 

2. Hoàn thành bài trên OLM 

3.  Làm BT 1, 3, 4 - vở Toán, bài 2 – SGK. 

- GV giao bài trên OLM 

 

LTVC 8h30 
Cách viết tên người, tên 

địa lí Việt Nam 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

2. Làm các bài 1 - vào vở TV, 2,3 TL - SGK 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM  

 

TA-B  
Unit 5: Can you swim? 

Lesson 1 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BI6O

_D70YV8VPfZIzOlSgKjmnwv5wYDy?usp=s

haring  

 

Thể dục  
Ôn bài TDPTC 

Trò chơi: “Ai kéo khỏe” 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
- Link: https://youtu.be/xLEPDi1AHyU  

 

Ba 

19/10 

Tập làm 

văn 
8h 

Luyện tập xây dựng 

đoạn văn kể chuyện 

1. Học bài qua Zoom cùng GV 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. BT 2 - lựa chọn xây 1 đoạn văn. 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán  
Biểu thức có chứa  

hai chữ 

1. Học bài qua video OLM 

2. Hoàn thành bài trên OLM 

3.  Làm BT 1, 2 -  vào vở Toán. 

- GV giao bài trên OLM 

 

Khoa học  

Phòng một số bệnh do 

chế độ dinh dưỡng và 

lây qua đường tiêu hóa 

(t2) 

1. Học qua video trong file tài liệu  

2. TL các câu hỏi trong SGK 

3. Ghi nội dung bài vào vở KSĐ 

- Link:  https://youtu.be/Q-Gj20BCbdw  
Ghép bài 12, 13,14 thành bài “Phòng một số 

bệnh do chế độ dinh dưỡng và lây qua đường 

tiêu hóa”, thực hiện trong 2 tiết. 

Đạo đức  

Tiết kiệm tiền của (T1) - 

Tích hợp SBH: Việc chi 

tiêu của Bác Hồ 

1. Học qua video theo TKB 

2. Ghi tên bài vào vở Ghi đầu bài. 
- Video đính kèm  trong file tài liệu  

- Bài tập 1 : Sửa yêu cầu của bài tập thành: “Em 

tán thành hay không tán thành về các ý kiến sau 

đây:" - Bài tập 3, 4, 5: Hướng dẫn HS tự học với 

sự hỗ trợ của cha mẹ - Bài tập 5: Sửa yêu cầu của 

bài tập thành "Em sẽ làm gì trong các tình huống 

sau:…"- Bài tập 6: Không yêu cầu HS thực hiện- 

Bài tập 7 : yêu cầu HS trao đổi với bố mẹ thay cho 

trao đổi với bạn  

Tin học  

Chủ đề 2: Em tập vẽ. 

Bài 1: Những gì em đã 

biết 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
- VIDEO đính kèm trong file tài liệu 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oc9mL2vNkriSsnePPWzssY9vM9r4MnsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BI6O_D70YV8VPfZIzOlSgKjmnwv5wYDy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BI6O_D70YV8VPfZIzOlSgKjmnwv5wYDy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BI6O_D70YV8VPfZIzOlSgKjmnwv5wYDy?usp=sharing
https://youtu.be/xLEPDi1AHyU
https://youtu.be/Q-Gj20BCbdw


THỨ MÔN 

TG 

HỌ

C 

TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK NỘI DUNG DIỀU CHỈNH 

Tư 

2010 

Tập đọc 8h 
Ở Vương quốc Tương 

Lai 

1. Học video qua Zoom cùng GV 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

Giảm câu hỏi 3, câu hỏi 4. 

Toán  
Tính chất giao hoán của 

phép cộng (tr43) 

1. Học bài qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm BT 1 – vở Toán. 

- GV giao bài trên OLM 

 

Kể chuyện  Lời ước dưới trăng 

1. Học bài qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. HS tập kể và quay lại phần trình bày. 

- GV giao bài trên OLM 

- Link:  

Chủ điểm 

«Trên đôi cánh ước mơ» (tuần 7, 8, 9),  

GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 

bài kể chuyện. 

Lịch sử  
Chiến thắng BĐ do Ngô 

Quyền lãnh đạo năm 

1. Học qua video theo link 

2. Trả lời các CH trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: 

https://youtube.com/watch?v=x0ocnjS7V9

w&feature=share   

TA-B  
Unit 5: Can you swim? 

Lesson 2 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1frqa8

jQnXX4j44rbXlpvYmX3AQmvOpgh?usp=sh

aring  

 

Năm 

21/10 

LTVC  

Luyện tập viết tên 

người, tên địa lí Việt 

Nam 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Làm các bài SGK 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h 
Biểu thức có chứa  

ba chữ 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm BT 1,2,3,4 – vở Toán 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Chính tả  

Nhớ-viết:  

Gà Trống và Cáo 

 Chính tả: Nghe - viết 

(Trung thu độc lập) 

1. Học bài qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Viết bài chính tả và vở. . 

- GV giao bài trên OLM 

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 7, 8) 

thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung 

chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính 

tả đoạn bài ở nhà. 

Khoa học  
Phòng một số bệnh lây 

qua đường tiêu hóa 
- HS ĐƯỢC NGHỈ TIẾT  TIẾT GIẢM TẢI 

Âm nhạc  

- Ôn tập bài hát: Bạn ơi 

lắng nghe. 

- Ôn tập đọc nhạc số 1 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://youtu.be/nfp4WVjZwew  

 

Sáu 

22/10 

Tập làm 

văn 
 

Luyện tập phát triển câu 

chuyện 

1. Học trên video OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm bài vào vở Tiếng Việt. 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h 
Tính chất kết hợp của 

phép cộng (t1) 

1. Học qua Zoom cùng GV 

2. Hoàn thành bài tập SGK 

3 Làm các bài 1, 2 vào vở Toán (tr45) 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM  

- Ghép thành chủ đề. (tr45,46) 

- Không làm bài tập 4 (tr. 46). 

 

Địa lí  
Một số dân tộc ở Tây 

Nguyên 
- HS ĐƯỢC NGHỈ TIẾT  TIẾT GIẢM TẢI 

https://youtube.com/watch?v=x0ocnjS7V9w&feature=share
https://youtube.com/watch?v=x0ocnjS7V9w&feature=share
https://drive.google.com/drive/folders/1frqa8jQnXX4j44rbXlpvYmX3AQmvOpgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1frqa8jQnXX4j44rbXlpvYmX3AQmvOpgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1frqa8jQnXX4j44rbXlpvYmX3AQmvOpgh?usp=sharing
https://youtu.be/nfp4WVjZwew


THỨ MÔN 

TG 

HỌ

C 

TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK NỘI DUNG DIỀU CHỈNH 

HĐ NGCK  

ATGT: Bài 6: An toàn 

khi đi trên các phương 

tiện GTCC 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: Video đính kèm ở file TL 

+ An toàn khi đi xe buýt: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNwq5fk

Uzl0  

+ An toàn khi đi thuyền: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQY4EX

Ofdr4  

 

Mĩ thuật  
CĐ 3: Ngày hội hóa 

trang – T1 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
- Link:  

 

 

 

LƯU Ý: THỜI GIAN BIỂU HỌC TIẾT BỘ MÔN TUẦN 6 -  MÔN ÂM NHẠC 

LỚP THỜI GIAN HỌC THỨ GIÁO VIÊN 

4A1 Tiết 3 – 9h25 Thứ 3 Cô Diệp 

4A2 Tiết 3 – 9h25 Thứ 4 Cô Diệp 

4A3 Tiết 3 – 9h25 Thứ 5 Cô Diệp 

4A4 Tiết 3 – 9h25 Thứ 3 Cô Hẳng 

4A5 Tiết 3 – 9h25 Thứ 4 Cô Hẳng 

4A6 Tiết 3 – 9h25 Thứ 5 Cô Hẳng 

4A7 Tiết 3 – 9h25 Thứ 6 Cô Diệp 

 

CHÚC CÁC CON CÓ MỘT TUẦN HỌC VUI VẺ VÀ ĐẦY BỔ ÍCH! 

https://www.youtube.com/watch?v=oNwq5fkUzl0
https://www.youtube.com/watch?v=oNwq5fkUzl0
https://www.youtube.com/watch?v=SQY4EXOfdr4
https://www.youtube.com/watch?v=SQY4EXOfdr4

